TRAINING PROGRAM
1. Objectives of Training
1.1. General objectives:
Training Bachelor Degree in English has enough knowledge, career skills, political qualities, ethics, occupational and good health, so that we can effectively work in the areas of expertise that use English, meet the requirements of society , the economy and international integration.
1.2. Specific objectives:
Knowledge
-General Knowledge:
Knowledge of the fundamental principles of Marxism-Lenin, Ho Chi Minh's thoughts; Have basic knowledge in the field of social science to learn the knowledge of professional education and advanced learning abilities;
-Specialized Knowledge:
Have a foundational and intensive knowledge of English language values such as phonetics, grammar, vocabulary, semantics, knowledge of communication-culture rules, and the ability to recognize the use of various interaction models in English, and the recognition of the respective cultural values; Have in-depth knowledge and translation techniques, knowledge of pedagogical science, the basis of argument and English teaching methods as a premise for translation and teaching work;
- Supplemental knowledge:
Achieve a national level or international certificate equivalent in one of the languages: Chinese, French, German, Japanese, Spanish or Korean; Achieve level B in terms of application information.
- Ability
Proficient in language skills: Listening, speaking, reading and writing English in social and professional situations equivalent to level B2 of the Council of Europe or fourth in accordance with the 6-tier foreign language capacity framework of Vietnam. Ability to apply advanced technology in professional work, teamwork skills, group management and scientific research on the issues of language, literature, culture-civilization of the countries of English language.
- Attitudes 
Having professional ethics, the sense of organization of labor discipline and respect for the rules of the Agency, public awareness and industrial style, citizen responsibilities, attitude to teamwork and good independent work, have the spirit of advancement, cooperation and helping colleagues.
1.3. Job Placement After graduation:
-Training in English language students have enough knowledge and skills to be able to work well in the following positions:
-The field of trade economy: Secretary, language assistant, office worker, in charge of correspondence transaction, the reception in factories, multinational companies, state companies with partners in English;
-Tourism field: Tourism office staff, Customer Care Department of the hotel, restaurant with customers to use English as the language of communication;
-Education: Teaching faculty to native lecturers in preschool, kindergarten, elementary school, middle school, high school;
-Other fields and positions: free translation, staff at diplomatic agencies, representative offices, non-governmental organizations, international organizations need human resources to use English as an office language.
2. The volume of knowledge and duration of the course:
-Number of subjects: 41
-Mass of knowledge and skills for full course: 90  credits
-Volume of general subjects/outline: 495  hours
-Volume of professional subjects: 1650  hours
-Theoretical Volume: 750  hours; Practice, practice, Experiment:  1395  hours
-Course Duration: 2.5 years
3. Contents:
	No.
	Mã

môn học
(Subject code)
	Tên môn học
( Subject title)
	Số tín chỉ
(Credits)
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1 / Semester 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
National Defense and Security Education
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
Physical Education
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
Soft skill
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
Political Education
	4(3,1,7)
	
	

	5
	CBC108
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
Grammar 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC112
	Nghe 
Listening
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn / Electives
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2 / Semester 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	16
	
	

	1
	CBC109
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
Grammar 2
	2(2,0,4)
	CBC108(a)
	

	2
	CBC110
	Ngữ âm và âm vị  học
Phonetics & Phonology
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CBC113
	Thực hành Nghe 1 (**)
Practical Listening
	2(0,2,1)
	CBC112(a)
	

	4
	CBC115
	Nói 1
Speaking 1
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CBC118
	Đọc 1
Reading 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC121
	Viết
Writing
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC128
	Tiếng Anh Kinh doanh
English for business
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 5 môn học)
Electives ( 2 in 5 subjects)
	4
	
	

	8
	CBC150
	Tiếng Anh Thư điện tử
English for E-mail
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBC157
	Tiếng Anh Điện thoại
English for Telephoning
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC151
	Tiếng Anh Hội họp
English for Meetings
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC158
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
English for Healthcare Science
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC156
	Tiếng Anh Kĩ thuật
English for Engineering
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 3 / Semester 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	24
	
	

	1
	CBC141
	Ngoại ngữ 1
Foreign Language 1
	4(2,2,5)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
Computer Skill
	4(1,3,4)
	
	

	3
	CTC105
	Pháp luật
Introduction to laws
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CBC111
	Hình vị học
Morphology
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CBC116
	Nói 2
Speaking 2
	2(2,0,4)
	CBC115(a)
	

	6
	CBC119
	Đọc 2
Reading 2
	2(2,0,4)
	CBC118(a)
	

	7
	CBC122
	Thực hành Viết 1
Practical Writing 1
	2(0,2,1)
	CBC121(a)
	

	8
	CBC124
	Thực hành Biên dịch 1
Practical Translation & Interpretation 1
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CBC114
	Thực hành Nghe 2 (**)
Practical Listening 2
	2(0,2,1)
	CBC113(a)
	

	10
	CBC131
	Đồ án môn học Du lịch
Tourism Project
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn / Electives
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4 / Semester 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc / Compulsory subjects
	18
	
	

	1
	CBC142
	Ngoại ngữ 2
Foreign Language 2
	4(2,2,5)
	CBC141(a)
	

	2
	CBC129
	Tiếng Anh Du lịch
English for Tourism
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC117
	Thực hành Nói
Practical Speaking
	2(0,2,1)
	CBC116(a)
	

	4
	CBC123
	Thực hành Viết 2
Practical Writing 2
	2(0,2,1)
	CBC122(a)
	

	5
	CBC126
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (**) English Teaching Methodology
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CBC130
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
English for Customer Care
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC125
	Thực hành Biên dịch 2 (**)
Practical Translation & Interpretation 2
	2(0,2,1)
	CBC124(a)
	

	8
	CBC132
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
Human Resource Project
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
Electives ( 2 in 4 subjects)
	4
	
	

	9
	CBC152
	Tiếng Anh Đàm phán
English for Negotiating
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC153
	Tiếng Anh Thuyết trình
English for presentation
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC154
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
English for Marketing & Advertising
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC155
	Tiếng Anh Nhà hàng
English for Hospitality
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5 / Semester 5
	6
	
	

	1
	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp (**)
Graduation Internship
	6(0,6,0)
	
	

	2
	CBC134
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
Corporation Internship
	4(0,2,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




